BÁO CÁO CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ
Qúy I năm 2023
Qũy Hoán đổi danh mục ETF DCVFMVN30

1. Thông tin chung về Quỹ

a. Mục tiêu của Quỹ
Phù hợp với Giấy chứng nhận đăng ký thành lập Quỹ do UBCKNN cấp, Điều lệ và Bản cáo bạch của Quỹ.
b. Hiệu quả hoạt động của Quỹ
Kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2023, thay đổi giá trị tài sản ròng (NAV) của Quỹ là 14.0% so với giá trị tài sản ròng của quỹ đầu kỳ báo cáo tại ngày 31 tháng 12 năm 2022; Trong khi giá trị của danh mục của chứng khoán cơ cấu thay đổi là 6.9%, thay đổi của chỉ số tham chiếu là 7.2%.
c. Chính sách và chiến lược đầu tư của Quỹ
Mục tiêu của Quỹ là mô phỏng gần nhất có thể về biến động (performance) của chỉ số tổng thu nhập VN30 (VN30-TRI) sau khi trừ đi chi phí của Quỹ.  Chỉ số VN30-TRI là chỉ số tổng thu nhập (total return index) do Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng và quản lý.

Quỹ sử dụng chiến lược đầu tư thụ động để thực hiện mục tiêu đầu tư đã định trước.  Khi danh mục chứng khoán của chỉ số tham chiếu có sự thay đổi thì Quỹ sẽ thực hiện điều chỉnh danh mục của Quỹ để phù hợp với danh mục của chỉ số VN30-TRI về cơ cấu và tỷ trọng tài sản.  Quỹ sẽ hướng đến việc có kết quả tương đồng với chỉ số tham chiếu và không thực hiện chiến lược phòng thủ khi thị trường giảm hay hiện thực hóa lợi nhuận khi thị trường được định giá quá cao.  Việc đầu tư thụ động nhằm giảm thiểu chi phí và mô phỏng gần hơn chỉ số tham chiếu bằng cách duy trì tỷ lệ vòng quay vốn đầu tư thấp hơn so với các quỹ sử dụng chiến lược đầu tư chủ động.
d. Phân loại Quỹ 
Quỹ thuộc loại quỹ Hoán đổi danh mục.
e. Thời gian khuyến cáo đầu tư của Quỹ 
Không có.
f. Mức độ rủi ro ngắn hạn 
Trung bình.
g. Thời điểm bắt đầu hoạt động của Quỹ
Quỹ bắt đầu hoạt động từ ngày 18 tháng 9 năm 2014.
h. Quy mô Quỹ tại thời điểm báo cáo 
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2023, số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành là  460,400,000 và giá trị tài sản ròng của một đơn vị chứng chỉ quỹ là 18,316.07 Đồng Việt Nam.   
i. Chỉ số tham chiếu của Quỹ 
Chỉ số tham chiếu của Quỹ chỉ số tổng thu nhập VN30 (VN30-TRI).
j. Chính sách phân phối lợi nhuận của Quỹ
Chính sách phân phối lợi nhuận của Quỹ sẽ được xem xét hàng năm và phụ thuộc vào kết quả hoạt động và quyết định của nhà đầu tư trong Đại hội Nhà Đầu tư.
k. Lợi nhuận thuần thực tế phân phối trên một đơn vị Chứng chỉ quỹ Quỹ 
Không có.
2. Số liệu hoạt động
a. Cơ cấu tài sản quỹ 
	Cơ cấu tài sản quỹ
	31/03/2023
	31/03/2022
	31/03/2021

	Danh mục chứng khoán 
	96.60%
	99.11%
	98.76%

	Tài sản khác
	3.40%
	0.89%
	1.24%

	Cộng
	100.00%
	100.00%
	100.00%



b. Chi tiết chỉ tiêu hoạt động 
	Chỉ tiêu
	31/03/2023
	31/03/2022
	31/03/2021

	Giá trị tài sản ròng của Quỹ (VND)
	8,432,720,604,778
	9,229,945,095,713
	7,772,800,816,258

	Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành (VND)
	 460,400,000.00 
	 364,400,000.00 
	 386,900,000.00 

	Giá trị tài sản ròng của một đơn vị Chứng chỉ quỹ (CCQ) (VND)
	18,316.07
	25,329.15
	20,089.94

	Giá trị tài sản ròng cao nhất của 1 đơn vị CCQ trong kỳ báo cáo (VND)
	 19,249.08 
	 26,190.78 
	 20,348.15 

	Giá trị tài sản ròng thấp nhất của 1 đơn vị CCQ trong kỳ báo cáo (VND)
	 17,129.55 
	 24,542.58 
	 16,973.42 

	Giá cuối ngày của 1 đơn vị CCQ tại ngày báo cáo (VND)
	 18,400.00 
	 25,300.00 
	 20,100.00 

	Giá cuối ngày cao nhất của 1 đơn vị CCQ trong kỳ báo cáo (VND)
	19,400.00
	26,300.00
	20,280.00

	Giá cuối ngày thấp nhất của 1 đơn vị CCQ trong kỳ báo cáo (VND)
	17,220.00
	24,500.00
	17,070.00

	Tổng tăng trưởng (%)/1 đơn vị CCQ
	6.92%
	-1.84%
	11.87%

	Tăng trưởng vốn (%)/1 đơn vị CCQ (Thay đổi do biến động giá)
	7.93%
	-6.24%
	3.83%

	Tăng trưởng thu nhập (%)/1 đơn vị CCQ (Tính trên thu nhập đã thực hiện)
	-1.01%
	4.40%
	8.04%

	Phân phối gộp trên 1 đơn vị CCQ (VND)
	         Không có
	          Không có
	               Không có

	Phân phối ròng trên 1 đơn vị CCQ (VND)
	          Không có
	          Không có
	               Không có

	Chỉ tiêu
	31/03/2023
	31/03/2022
	31/03/2021

	Ngày chốt quyền (Ex-date of distribution)
	         Không có
	         Không có
	               Không có

	Tỷ lệ chi phí hoạt động của quỹ (%)
	0.82%
	0.88%
	0.93%

	Tốc độ vòng quay danh mục (%)
	47.42%
	41.38%
	48.31%



c. Tăng trưởng qua các thời kỳ
	Giai đoạn
	Tổng tăng trưởng của NAV/CCQ
(%)
	Tăng trưởng NAV/CCQ hàng năm
(%)

	1 năm
	-27.7
	-27.7

	3 năm
	80.3
	21.7

	Từ khi thành lập
	83.2
	7.3

	Tăng trưởng của chỉ số tham chiếu
	N/A
	N/A



d. Tăng trưởng hàng năm
	Thời kỳ
	31/3/2023
	31/3/2022
	31/3/2021
	31/3/2020

	Tỷ lệ tăng trưởng (%)/1 đơn vị CCQ
	-27.7%
	26.1%
	97.7%
	-31.7%



3. Mô tả thị trường trong kỳ
VNINDEX tăng 3.9% trong tháng 3, đóng cửa tại mức 1,064.64 điểm, tăng 5.7% so với đầu năm. Thanh khoản trung bình trong quý 1 là hơn 8,471 tỷ đồng, giảm 19.1% so với quý 4.
Những điểm chính của thị trường trong Q1/2023:
i.	Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 117 triệu USD (2,749 tỷ đồng)
ii.	Điều chỉnh lãi suất tác động tích cực tới tâm lý thị trường
iii.	Chính sách vĩ mô tạo tâm lý vững vàng hơn cho thị trường


4. Chi tiết các chỉ tiêu hoạt động của quỹ

a. Số liệu chi tiết hoạt động của Quỹ
	Chỉ tiêu
	1 năm đến thời điểm báo cáo (%)
	3 năm gần nhất tính đến thời điểm báo cáo (%)
	Từ khi thành lập đến thời điểm báo cáo (%)

	Tăng trưởng thu nhập/1 đơn vị CCQ
	-6.12%
	49.78%
	52.74%

	Tăng trưởng Vốn/1 đơn vị CCQ
	-21.57%
	29.88%
	30.42%

	Tổng tăng trưởng/1 đơn vị CCQ
	-27.69%
	79.66%
	83.16%

	Tăng trưởng hàng năm(%)/1 đơn vị CCQ
	-27.7%
	21.7%
	7.3%

	Tăng trưởng của danh mục cơ cấu
	-27.7%
	80.3%
	83.2%

	Thay đổi giá trị thị trường của 1 đơn vị CCQ
	-27.3%
	71.2%
	76.9%




● Biểu đồ tăng trưởng hàng tháng của Quỹ trong 3 năm gần nhất như sau:

● Thay đổi giá trị tài sản ròng

	Chỉ tiêu
	31/03/2023
	31/03/2022
	Tỷ lệ thay đổi

	Giá trị tài sản ròng (NAV) của Quỹ
	8,432,720,604,778
	9,229,945,095,713
	-8.64%

	Giá trị tài sản ròng (NAV) trên 1 đơn vị CCQ
	 18,316.07 
	 25,329.15 
	-27.69%


Trong 12 tháng qua (từ ngày 31 tháng 3 năm 2022 đến ngày 31 tháng 3 năm 2023), thị trường chứng khoán Việt Nam giảm mạnh, tuy nhiên trong kì có sự góp vốn từ nhà đầu tư nên NAV có mức giảm thấp hơn mức giảm của NAV/CCQ.

b. Thống kê về Nhà đầu tư nắm giữ Chứng chỉ quỹ tại thời điểm báo cáo
	Quy mô nắm giữ (Đơn vị)
	Số lượng Nhà đầu tư nắm giữ
	Số lượng đơn vị Chứng chỉ quỹ nắm giữ
	Tỷ lệ nắm giữ

	
	
	
	(%)

	Dưới 5.000
	10,016
	8,403,703.00
	1.83%

	Từ 5.000 đến 10.000
	431
	2,856,144.00
	0.62%

	Từ 10.000 đến 50.000
	394
	7,516,107.00
	1.63%

	Từ 50.000 đến 500.000
	87
	12,074,876.00
	2.62%

	Trên 500.000
	37
	429,549,170.00
	93.30%

	Tổng cộng
	10,965
	460,400,000.00
	100.00%


c. Chi phí ngầm và giảm giá
Để hạn chế vấn đề xung đột về lợi ích và đảm bảo sự chính xác của các khoản mục chi phí của Quỹ, Công ty quy định tất cả các nhân viên của Công ty không được phép nhận các khoản giảm giá bằng tiền và không được thực hiện các khoản chi phí ngầm khi thực hiện các giao dịch của Quỹ với các đối tác cung cấp dịch vụ cho Quỹ.  

Trong kỳ báo cáo, Quỹ không phát sinh các khoản giảm giá bằng tiền hoặc chi phí ngầm liên quan đến các giao dịch của Quỹ với các đối tác cung cấp dịch vụ cho Quỹ.
5. Thông tin về triển vọng thị trường
Kinh tế Việt Nam đối mặt với nhiều thách thức trong quý đầu tiên của năm 2023, tăng trưởng GDP đạt 3,3%; chỉ cao hơn mức 3,2% ghi nhận tại Quý 1 năm Covid 2020 trong 10 năm qua. Ngành công nghiệp giảm 0,8% và chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) giảm 2,2% so với cùng kỳ. Ngành dịch vụ lại trở thành điểm sáng của kinh tế với doanh số bán lẻ tăng 13,9% trong Quý 1, và tổng lượng khách quốc tế đạt 2,7 triệu, tương đương 60% giai đoạn trước Covid. Hoạt động thương mại tiếp tục chậm lại, xuất khẩu tháng 3 giảm 14,8% và Quý 1 giảm 11,9% so với cùng kỳ. Chỉ số hàng tồn kho tăng mạnh 19,8% trong quý 1 với nguyên nhân đến từ sự suy yếu của nhu cầu tiêu dùng toàn cầu. Số liệu mới nhất về GDP cho thấy kế hoạch đạt mục tiêu 6.0% đến 6.5% có thể gặp nhiều trở ngại. Do đó, Chính phủ đang hết sức nỗ lực đưa ra các phương án điều hành nhằm đạt được mục tiêu về tăng trưởng kinh tế. Trong 2 ngày Chủ nhật đầu tháng 3, Chính phủ đã ban hành 2 Nghị định nhằm tháo gỡ các vướng mắc của thị trường trái phiếu và hỗ trợ thị trường bất động sản. Cơ quan quản lý cũng đã dự thảo thông tư cho phép các ngân hàng thương mại mua lại trái phiếu doanh nghiệp đã bán đi trong vòng 12 tháng, đồng thời thảo luận về các biện pháp xử lý phù hợp cho các doanh nghiệp bất động sản khó khăn, như giãn nợ gốc, lãi vay, cơ cấu lại nhóm nợ.

Thông tin khác
Thông tin về từng nhân sự điều hành quỹ, Ban đại diện quỹ, và Ban điều hành Công ty quản lý Quỹ như sau:

	[bookmark: _Hlk117154160]
	Tên
	Chức vụ
	Bằng cấp
	Quá trình công tác

	Nhân sự điều hành Quỹ 
	Lương Thị Mỹ Hạnh
	Giám đốc Quản lý tài sản, khối trong nước
	Thạc sỹ Kinh tế
	-Từ 2010 đến 12/03/2021: Phó tổng giám đốc – Khối đầu tư nghiên cứu Công ty CP quản lý quỹ đầu tư Việt Nam.
-Từ 12/03/2021 đến nay là Giám đốc Quản lý tài sản, khối trong nước Công ty Cổ Phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam

	
	Vũ Đức Sửu
	Trưởng phòng quản lý danh mục đầu tư
	Thạc sỹ Toán giải tích và ứng dụng; Thạc sỹ Lý thuyết xác suất và thống kê toán học.
	- Từ 2010 đến 2015: Chuyên viên cao cấp phân tích đầu tư- Công ty CP quản lý quỹ đầu tư Việt Nam.
- Từ 2016 đến 2020: Trưởng phòng quản ý danh mục đầu tư - Công ty CP quản lý quỹ đầu tư Việt Nam.
- Từ tháng 01/2021 đến nay Trưởng phòng quản ý danh mục đầu tư - Công ty CP quản lý quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam.

	

	Ban đại diện Quỹ
	Nguyễn Bội Hồng Lê
	Chủ tịch 
	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
	- Từ 2010 đến 2012: Trưởng phòng giao dịch chứng khoán công ty CP chứng khoán dầu khí
- Từ 2012 đến nay: Chuyên gia Kinh tế và Quản lý dầu khí Viện Dầu khí Việt Nam

	
	Lê Thị Thu Hương
	Thành viên
	Cử nhân Kế toán – Kiểm toán
	- Từ 2011 đến 2012: Phó giám đốc công ty TNHH kiểm toán AS
- Từ 2012 đến 2020: Phó Tổng giám đốc công ty TNHH kiểm toán Đại Tín.
- Từ 2020 đến nay:  Sáng lập viên & Giám đốc Công ty TNHH kiểm toán Chuẩn Vàng.

	
	Phạm Thị Thanh Thúy
	Thành viên
	Luật Sư 
	- Từ 2010 đến 01/01/2021: Trưởng phòng Pháp chế tuân thủ
- Từ 01/01/2021: đến nay là luật sư tư vấn nội bộ Công ty Cổ Phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam.

	

	Ban điều hành Công ty Quản lý quỹ
	Ông Beat Schurch
	Tổng Giám đốc
	Thạc sỹ kinh tế
	- Từ 30/12/2020 đến nay: Tổng giám đốc Công ty Cổ Phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam



TP.HCM, ngày 17 tháng 04 năm 2023

Giám đốc điều hành Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư
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